Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

[bookmark: _Hlk114280967]Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1 Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk116287095]- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2-ĐTPT) mua sắm sử dụng vốn Đầu tư phát triển năm 2025 – Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;
- Tên gói thầu: 06MSHH-ĐTPT-2025: Cung cấp công cụ, dụng cụ phục vụ công tác sửa chữa phần điện của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;
- Quy mô gói thầu: Mua sắm các vật tư, thiết bị điện cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 Mở rộng.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
- Địa điểm cung cấp: Kho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long;
[bookmark: _Hlk92534236]- Thời gian thực hiện gói thầu: 210 ngày, trong đó thời gian giao hàng là 150 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
A) Yêu cầu về kỹ thuật chung
- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng các tài liệu trong quá trình thực hiện hợp đồng gồm: Chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương do nhà sản xuất phát hành; Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) và bản chụp tờ khai hải quan có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu. 
- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp bản gốc trong quá trình thực hiện hợp đồng: Chứng chỉ chất lượng sản phẩm hàng hóa (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) do nhà sản xuất phát hành. 
- Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, được đóng gói và bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hàng hóa không được móp/méo/biến dạng, không bị han gỉ do tác động của môi trường.
- Hàng hóa phải đảm bảo tương thích với thiết bị hiện hữu của chủ đầu tư:
	+ Không gây ảnh hưởng phụ tới đặc tính vận hành của thiết bị: Công suất, hiệu suất, tuổi thọ (không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).
- Đối với các mục hàng hoá số 1, 2, 3, 4, 7: Yêu cầu nhà thầu cam kết hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật có chuyên môn và kinh nghiệm về thiết bị thuộc gói thầu hoặc chuyên gia/đại diện của nhà sản xuất), hỗ trợ về đào tạo và chuyển giao công nghệ sau khi giao nhận hàng hoá.
B) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết
	1. Thông số kỹ thuật hàng hóa
- Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp như mô tả tại bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa. 
- Vật tư, thiết bị được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.
2. Nhà sản xuất và xuất xứ hàng hóa
Nhà thầu phải chào hàng hóa có Nhà sản xuất và xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên đầy đủ Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất/chế tạo ra hàng hóa đó. Nhà sản xuất được quy định tại ghi chú (1) của Bảng số 01 và Bảng số 02 Mục 2 Chương III của E-HSMT. 
[bookmark: _Hlk114281083]  3. Tài liệu kỹ thuật 
Tài liệu kỹ thuật nhà thầu cung cấp theo E-HSDT để chứng minh hàng hóa Nhà thầu chào có thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT.
4. Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa
Hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:



	Hạng mục số
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Ghi chú

	1
	Máy chụp ảnh sóng âm dò phóng điện cục bộ
	1. Cảm biến 
- Dải tần số: Từ 2kHz lên đến 48kHz
- Phạm vi đo lường: Tự động điều chỉnh theo mức áp suất âm thanh
- Phạm vi phát hiện: Lên đến 120m
- Trường nhìn: Từ 62 độ trở lên
- Tốc độ khung hình: Từ 25FPS trở lên
- Độ phân giải camera: Từ 5MP trở lên
2. Màn hình
- Kích thước: ≥7 inch LCD có thể điều chỉnh độ sáng
- Độ phân giải màn hình: 1280 x 800p hoặc tương đương
- Màn hình cảm ứng
- Độ thu phóng: 3x trở lên
- Ghi chú ảnh: 
- Thiết bị hỗ trợ tạo ảnh âm học
3. Bộ nhớ
- Dung lượng lưu trữ: Từ 32GB trở lên
- Định dạng hình ảnh: Định dạng .JPG hoặc .PNG
- Lưu trữ video định dạng .MP4
- Tương thích USB hoặc Type-C (Có cáp chuyển đổi kèm theo)
4. Nguồn của thiết bị
- Pin (thay được tại chỗ, có thể sạc lại)
- Có bộ sạc ngoài hoặc cổng sạc trực tiếp thông dụng như USB-C, Type-C
- Thời gian sử dụng liên tục: 4h trở lên
5. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng anh
6. Cấp bảo vệ: IP40 trở lên
7. Tiêu chuẩn: IEC 61010-1, IEC 61326-1
	 

	2
	Máy đo nội trở ắc quy
	- Kiểm đo: Đo điện trở R và điện áp V dc (Ω/Siemens, Vdc)
- Đo điện áp: Đo được ắc quy có điện áp trong dải 1.0 ~ 20.0 Vdc
- Đo điện trở: Đo được nội trở ắc quy đến 10 mΩ hoặc độ dẫn tương đương
- Độ chính xác phép đo điện trở: ± 2% ở các dải đo
- Nguồn điện: Pin hoặc bộ sạc kèm theo
- Màn hình: Hiển thị LCD hoặc tương đương
- Kết nối USB hoặc tương đương
- Nhiệt độ hoạt động: 0 đến +40 độ C
- Phụ kiện: Có bao đeo theo máy, hộp đựng máy đo, cáp USB, cáp chuyển đổi 4 inch, 8 inch và phụ kiện kẹp đo, que đo …. theo tiêu chuẩn của NSX
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh
	 

	3
	Bộ xả tải ắc quy
	- Điện áp xả lên tới 250 Vdc
- Dòng điện xả lên đến 300A
- Sử dụng nguồn điện công nghiệp 220Vac, 50Hz.
- Có màn hình hiển thị thông số dòng điện, điện áp, nhiệt độ khi xả.
- Hiển thị được dòng điện xả lên đến 2999.9A
- Độ chính xác dòng điện: ±0.5%
- Hiển thị được điện áp xả lên đến 2999.9V
- Độ chính xác đo điện áp: ±0.5%
- Có màn hình hiển thị LCD hoặc tương đương
- Có quạt làm mát hệ thống điện trở xả
- Có chế độ bảo vệ nhiệt độ, dòng điện, điện áp.
- Có nút nhấn dừng khẩn hoặc cần gạt dừng khẩn bằng tay
- Xả liên tục tối thiểu 24 tiếng ở dòng định mức
- Di chuyển: Có gắn bánh xe hoặc xe nâng di chuyển tích hợp
	 

	4
	Máy đo điện trở một chiều
	- Đo thông số điện trở một chiều các thiết bị điện có cuộn dây như MBA, động cơ, PT, CT.
- Dải đo: có thể điều chỉnh được 8 dải đo từ 0 đến 1999.9 Ω
- Độ chính xác: Không quá ± (0.25% + 2 digits) ở tất cả các dải đo
- Dòng điện thử: Lên đến 10A
- Cấp độ bảo vệ: Từ IP54 trở lên
- Có màn hình hiển thị LCD hoặc tương đương
- Nguồn cấp: 100 ~ 230 Vac 50Hz; Có Pin lưu trữ.
- Tiêu chuẩn: IEC 61010-1, IEC 61326-1
- Phụ kiện kèm theo như: Dây đo, đầu kẹp, dây nguồn máy, Pin, cáp kết nối, hộp đựng máy.
	 

	5
	Máy đo điện trở cách điện
	- Điện áp thử nghiệm: Có 5 thang bơm điện áp từ 250V đến 5000V
- Giá trị đo: Đến 1 TΩ
- Độ chính xác: ±5% đến ±20% cho từng dải đo
- Đo dòng điện rò: Dải tối thiểu từ 1 nA to 2 mA
- Độ chính xác đo dòng điện rò: ± 5 %
- Đo điện dung: Dải đo 0.01 uF đến 15.00 μF
- Độ chính xác đo điện dung: ± 15 % theo thông số đo
- Chức năng đặt giờ: Từ 0 đến 60 phút
- Nguồn cấp: Sử dụng được nguồn điện từ 110 đến 240Vac, 50Hz; Pin có thể sạc theo máy.
- Có chức năng bảo vệ quá áp đầu vào nguồn
- Cấp bảo vệ: IP40 trở lên
- Tiêu chuẩn: IEC 61010-1, IEC 61326-1
- Phụ kiện kèm theo như: Dây đo, đầu kẹp, dây nguồn máy, Pin, cáp kết nối, hộp đựng máy.
	 

	6
	Máy đo cách điện máy phát
	- Điện áp thử nghiệm: Có 5 thang đo trở lên điện áp từ 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V hoặc hơn.
- Giá trị đo: Theo từng dải điện áp, giá trị từ 50 GΩ đến 10 TΩ hoặc hơn.
- Độ chính xác: ±5% đến ±20% cho từng dải đo
- Đo dòng điện rò: Dải đo từ 0.01 nA đến 2.40 mA hoặc lớn hơn
- Độ chính xác đo dòng điện rò: ± 5 %
- Đo điện dung: Dải đo từ 10 nF đến 10 μF hoặc lớn hơn
- Độ chính xác đo điện dung: ± 15% theo thông số đo
- Chức năng đặt giờ: Từ 0 đến 60 phút
- Nguồn cấp: Sử dụng được nguồn điện từ 110 đến 240Vac, 50Hz; Pin có thể sạc theo máy, sử dụng liên tục 4h.
- Có chức năng bảo vệ quá áp đầu vào nguồn
- Cấp bảo vệ: IP40 trở lên
- Tiêu chuẩn: IEC 61010-1, IEC 61326
- Phải có phụ kiện kèm theo như: Dây đo, đầu kẹp, dây nguồn máy, Pin, cáp kết nối, hộp đựng máy.
	 

	7
	Máy đo lưu lượng nước làm mát Stator máy phát
	- Đo bằng phương pháp siêu âm (Ultrasonic flowmeter)
- Đo được các loại chất lỏng: Nước, nước biển, nước cất, dầu bôi trơn, dầu nhiên liệu, xăng.
- Đo được trên đường ống: Ống thủy tinh, ống kim loại Sắt, Thép không rỉ, ống nhựa PVC, PE, LDPE, HDPE.
- Cảm biến lắp áp vào vỏ ngoài đường ống, linh hoạt tháo lắp.
- Kích thước đường ống: Có tối thiểu 02 bộ cảm biến và phụ kiện giá lắp kèm theo phù hợp đo được đường ống chất lỏng có đường kính ngoài từ 15mm đến 300mm.
- Độ chính xác: Sai số của thiết bị ±2% ở dải đo đường ống DN15 đến DN300
- Nhiệt độ làm việc: Đo được lưu lượng có nhiệt độ từ -20 độ C đến +150 độ C.
- Cấp bảo vệ của cảm biến: IP65 trở lên
- Màn hình: Màn hình LCD hoặc tương đương
- Nguồn cấp: 180~240Vac, 50Hz có bộ sạc kèm theo. Thời lượng sử dụng liên tục lên đến 8h, thời gian sạc không quá 4h.
- Đơn vị đo: Có thể cài đặt đơn vị đo m3/h, m3/min, lit/h, lit/min.
- Có hộp đựng máy thí nghiệm, cảm biến và giá lắp kèm theo.
- Ngôn ngữ: Tiếng anh
- Tiêu chuẩn: IEC 61010-1, IEC 61326-1
	 





1.3 Các yêu cầu khác
A) Tiến độ cung cấp hàng hóa
Thời gian giao hàng trong vòng 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT.
B) Yêu cầu về bảo hành hàng hóa
[bookmark: _Hlk166519285]- Trong thời gian bảo hành hàng hóa: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa (Trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; Trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu đối với hàng hóa bảo hành được thay mới).
- Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. 
- Nhà thầu cam kết chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do lỗi thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi chạy thử, vận hành và trong thời gian bảo hành.
Mục 2. Bản vẽ: Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa:
Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng bên A sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu (bên B) ngay tại địa điểm giao hàng, cụ thể thư sau:
Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:
-	Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Kho vật tư Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiến vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).
- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.
- Kiểm tra thực tế theo quy cách đóng gói của Nhà sản xuất, hàng mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, đầy đủ tem mác của hàng hóa, không móp méo.
- Kiểm tra đúng số lượng, hàng hóa mới, chưa qua sử dụng.
-	Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;
-	Trong trường hợp Bên A có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/ trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do bên A chỉ định. Bên B sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác.
- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 10 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.
- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế trong vòng 10 ngày thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.
-	 Bên B phải cung cấp đầy đủ bộ tài liệu CO, CQ, tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp CO, CQ, Tờ khai hải quan là bản sao y công chứng, nếu Bên A có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Bên B phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Bộ tài liệu này phải gửi cho bên A trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Cụ thể:
+ Tờ khai hải quan: Bên B phải cung cấp tờ khai hải quan bản sao (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu/Nhà thầu. 
- Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng: Tài liệu kỹ thuật hàng hóa có thể là tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Nếu sử dụng ngôn ngữ khác (không phải tiếng Việt) thì các tài liệu nêu trên phải được dịch ra tiếng Việt và được công chứng dịch thuật. Tài liệu kỹ thuật phải có đầy đủ thông tin về hướng dẫn sử dụng, vận hành, hướng dẫn bảo dưỡng.
- Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn và kèm theo tem trên hàng hoá của cơ quan chức năng có thẩm quyền đối với hàng hoá của gói thầu nếu thuộc Danh mục phương tiện đo theo quy định tại Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/04/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ khi giao nhận hàng hoá.

